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WRITING TASK 2  
CHALLENGE 74 

 
 
 
DẠNG BÀI: ADVANTAGES & DISADVANTAGES 
 
As global trade increase, many goods including those we use in daily basis are produced in 
another country and have to be transport long distance.  
Do benefit of this trend outweigh disadvantages? 
 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho dạng bài Advantages & Disadvantages 
2/ Main ideas cho từng đoạn paragraph (topic sentence, explanation, examples). 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 250 từ), cố gắng canh thời gian <= 40 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và Rút trích ideas, từ vựng, ngữ pháp: 
 
Sample essay (Hanna NLE_band 9.0) 

As global trade continues to expand, an increasing proportion of everyday goods are manufactured 
abroad and transported over long distances before reaching consumers. Although this trend may 
generate certain drawbacks, I am of the opinion that its advantages outweigh the disadvantages, 
particularly in terms of economic efficiency and consumer benefits. 

Admittedly, the international transportation of goods can create challenges. One potential concern is 
the negative impact on domestic producers, who may struggle to compete with cheaper imported 
products. In some cases, sudden fluctuations in supply and demand can destabilize local markets, 
leading to financial losses for small businesses. Moreover, long-distance transportation often requires 
additional packaging or preservation methods, which may involve chemical additives. Critics argue 
that such practices could pose risks to public health and contribute to environmental degradation due 
to increased carbon emissions. These issues demonstrate that global trade is not without its 
complications. 

Nevertheless, the benefits of this development are far more substantial. First and foremost, consumers 
gain access to a wider variety of products at competitive prices. Many countries lack the natural 
resources or technological capacity to produce certain goods domestically, such as advanced 
electronic devices or tropical agricultural products. International trade therefore allows individuals to 
enjoy higher living standards and improved product quality. Furthermore, exposure to foreign 
competition encourages domestic companies to enhance efficiency, innovate, and maintain high 
standards. This competitive environment ultimately benefits consumers through better quality and 
lower prices. In addition, countries that strengthen their industries to meet global standards may 
increase exports, thereby boosting national income and economic growth. 

In conclusion, while importing goods over long distances may pose economic and environmental 
concerns, the overall advantages, greater consumer choice, enhanced competitiveness, and improved 
economic performance, clearly outweigh the disadvantages in the long run. 

(290 words) 

 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Introduction 

• Debate: Whether the benefits of importing goods produced overseas outweigh the disadvantages. 
• Thesis: Although long-distance trade presents economic and environmental concerns, its 
advantages in terms of consumer choice and competitiveness are greater. 
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Body Paragraph 1 – Disadvantages 

Topic sentence: Importing goods over long distances can negatively affect domestic markets and 
sustainability. 

• Explanation 1: Local producers struggle to compete with cheaper foreign products. 
• Explanation 2: Market instability due to supply and demand fluctuations. 
• Explanation 3: Environmental impact and possible health concerns from preservatives. 
• Example: Small businesses suffering losses when consumers shift to imported goods. 
• Result: Short-term economic and ecological pressure. 

Body Paragraph 2 – Advantages (Opinion) 

Topic sentence: However, international trade generates significant economic and consumer 
benefits. 

• Explanation 1: Wider product variety and improved quality. 
• Explanation 2: Competitive pressure increases efficiency and innovation. 
• Explanation 3: Stronger industries boost exports and national income. 
• Example: Access to advanced electronics and tropical products unavailable domestically. 
• Result: Higher living standards and long-term economic growth. 

Conclusion 

• Restate: Global trade has both costs and benefits. 
• Final stance: The advantages outweigh the disadvantages in the long run. 

 
2/ Dịch song ngữ: 
 
  

English Tiếng Việt 

As global trade continues to expand, an 
increasing proportion of everyday goods are 
manufactured abroad and transported over long 
distances before reaching consumers. Although 
this trend may generate certain drawbacks, I am 
of the opinion that its advantages outweigh the 
disadvantages, particularly in terms of economic 
efficiency and consumer benefits. 

Khi thương mại toàn cầu tiếp tục mở rộng, 
ngày càng nhiều hàng hóa tiêu dùng hằng 
ngày được sản xuất ở nước ngoài và vận 
chuyển quãng đường dài trước khi đến tay 
người tiêu dùng. Mặc dù xu hướng này có thể 
tạo ra một số bất lợi nhất định, tôi cho rằng lợi 
ích của nó vượt trội hơn, đặc biệt về hiệu quả 
kinh tế và lợi ích cho người tiêu dùng. 
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English Tiếng Việt 

Admittedly, the international transportation of 
goods can create challenges. One potential 
concern is the negative impact on domestic 
producers, who may struggle to compete 
with cheaper imported products. In some cases, 
sudden fluctuations in supply and demand can 
destabilise local markets, leading to financial 
losses for small businesses. Moreover, long-
distance transportation often requires additional 
packaging or preservation methods, which may 
involve chemical additives. Critics argue that 
such practices could pose risks to public 
health and contribute to environmental 
degradation due to increased carbon emissions. 
These issues demonstrate that global trade is not 
without complications. 

Thừa nhận rằng việc vận chuyển hàng hóa quốc 
tế có thể tạo ra thách thức. Một mối lo ngại 
tiềm ẩn là tác động tiêu cực đến nhà sản xuất 
trong nước, những người có thể gặp khó khăn 
khi cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ. 
Trong một số trường hợp, sự biến động đột 
ngột của cung và cầu có thể làm mất ổn định 
thị trường nội địa, dẫn đến tổn thất tài chính 
cho các doanh nghiệp nhỏ. Hơn nữa, vận 
chuyển đường dài thường đòi hỏi bao bì hoặc 
phương pháp bảo quản bổ sung, có thể bao 
gồm phụ gia hóa học. Những người chỉ trích 
cho rằng các thực hành này có thể gây rủi ro 
cho sức khỏe cộng đồng và góp phần vào suy 
thoái môi trường do lượng khí thải carbon gia 
tăng. Những vấn đề này cho thấy thương mại 
toàn cầu không phải không có những hệ lụy. 

Nevertheless, the benefits of this development 
are far more substantial. First and foremost, 
consumers gain access to a wider variety of 
products at competitive prices. Many countries 
lack the resources or technological capacity to 
produce certain goods domestically, such 
as advanced electronic devices or tropical 
agricultural products. International trade 
therefore enhances living standards and 
improves overall product quality. Furthermore, 
exposure to foreign competition encourages 
domestic companies to enhance efficiency, 
foster innovation, and maintain high standards. 
This competitive environment ultimately 
strengthens national income and 
promotes economic growth through increased 
exports. 

Tuy nhiên, lợi ích của xu hướng này lớn hơn 
nhiều. Trước hết, người tiêu dùng có thể tiếp 
cận nhiều loại sản phẩm đa dạng 
hơn với mức giá cạnh tranh. Nhiều quốc gia 
thiếu nguồn lực hoặc năng lực công nghệ để 
sản xuất một số mặt hàng trong nước, chẳng 
hạn như thiết bị điện tử tiên tiếnhoặc nông 
sản nhiệt đới. Do đó, thương mại quốc tế góp 
phần nâng cao mức sống và cải thiện chất 
lượng sản phẩm tổng thể. Hơn nữa, sự tiếp xúc 
với cạnh tranh quốc tế thúc đẩy các doanh 
nghiệp trong nước nâng cao hiệu quả, khuyến 
khích đổi mới sáng tạo và duy trì tiêu chuẩn 
cao. Môi trường cạnh tranh này cuối cùng củng 
cố thu nhập quốc giavà thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế thông qua việc gia tăng xuất khẩu. 

In conclusion, while importing goods over long 
distances may create economic and 
environmental concerns, the overall advantages in 
terms of consumer choice, competitiveness, and 

Tóm lại, mặc dù việc nhập khẩu hàng hóa từ xa 
có thể gây ra những lo ngại về kinh tế và môi 
trường, những lợi ích tổng thể về lựa chọn của 
người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh và phát 
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English Tiếng Việt 

economic development clearly outweigh the 
disadvantages in the long run. 

triển kinh tế rõ ràng vượt trội hơn những bất lợi 
trong dài hạn. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
 
3.1/ Vocabulary: 
 

Phrase Loại từ Nghĩa Synonym Antonym 

global trade 
n 
phrase 

thương mại toàn cầu international trade local trade 

everyday goods 
n 
phrase 

hàng hóa hằng ngày daily products luxury goods 

economic efficiency 
n 
phrase 

hiệu quả kinh tế 
productive 
efficiency 

inefficiency 

consumer benefits 
n 
phrase 

lợi ích người tiêu 
dùng 

buyer advantages consumer loss 

domestic producers 
n 
phrase 

nhà sản xuất trong 
nước 

local manufacturers foreign producers 

cheaper imported 
products 

n 
phrase 

hàng nhập khẩu giá 
rẻ 

low-cost imports expensive goods 

supply and demand 
n 
phrase 

cung và cầu market forces - 

chemical additives 
n 
phrase 

phụ gia hóa học preservatives natural ingredients 

public health 
n 
phrase 

sức khỏe cộng đồng community health illness 

environmental 
degradation 

n 
phrase 

suy thoái môi trường 
environmental 
damage 

environmental 
protection 

wider variety of 
products 

n 
phrase 

nhiều loại sản phẩm 
đa dạng 

broader selection limited choice 

competitive prices 
n 
phrase 

giá cạnh tranh affordable prices inflated prices 

advanced electronic 
devices 

n 
phrase 

thiết bị điện tử tiên 
tiến 

high-tech gadgets outdated devices 
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Phrase Loại từ Nghĩa Synonym Antonym 

living standards 
n 
phrase 

mức sống quality of life poverty 

foreign competition 
n 
phrase 

cạnh tranh quốc tế global rivalry monopoly 

innovation noun đổi mới sáng tạo creativity stagnation 

national income 
n 
phrase 

thu nhập quốc gia national revenue deficit 

economic growth 
n 
phrase 

tăng trưởng kinh tế 
economic 
expansion 

recession 

long run 
n 
phrase 

dài hạn long term short term 

 
 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Structure Nghĩa Cách dùng Example 

Although + clause, 
clause 

Mặc dù…  Nhượng bộ 
Although imports create pressure, 
they improve competition. 

While + clause, clause Trong khi Nói hai ý đối lập 
While trade has risks, it offers 
benefits. 

First and foremost, Trước hết Nhấn mạnh ý chính 
First and foremost, consumers 
benefit from variety. 

By + V-ing Bằng cách Nêu phương thức 
By competing globally, firms 
improve quality. 

In terms of + noun Xét về 
Giới hạn phạm vi, 
nhắc đến khía cạnh 

In terms of price, imports are 
cheaper. 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


